
 Ngân sách 
huyện 

 Ngân sách 
xã 

I TỔNG THU NSĐP 1.122.309  946.279  176.030  

1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 437.680  370.121  67.559  

1.1 Thu NSĐP hưởng 100% 18.580  12.780         5.800           

1.2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 419.100  357.341       61.759         

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 658.648  560.755  97.893  

2.1 Thu bổ sung cân đối 622.647  524.754       97.893         

2.2 Thu bổ sung có mục tiêu 36.001  36.001  -   

- Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ 23.600  23.600         

-
Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính 
sách, nhiệm vụ

12.401  12.401         

3
Thu chuyển nguồn năm trước (nguồn thực hiện 
CCTL)

25.981  15.403         10.578        

II TỔNG CHI NSĐP 1.122.309  946.279  176.030  

1 Chi đầu tư phát triển 381.344  332.600  48.744  

- Chi từ nguồn tiền sử dụng đất 357.744  309.000       48.744         

- Chi từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu 23.600  23.600         

2 Chi thường xuyên 714.597  590.016       124.581       

Trong đó:

-
Tiết kiệm 10% chi thường xuyên và 40% học phí 
thực hiện CCTL

8.730  8.730           

- Chi từ nguồn CCTL 25.981  15.403         10.578        

3 Chi từ nguồn chương trình mục tiêu tỉnh bổ sung 12.401  12.401         

4 Dự phòng ngân sách 13.967  11.262         2.705           

Trong đó

TT Nội dung
 Dự toán năm 

2024 

Biểu số 01: CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

 ĐVT: Triệu đồng 
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ĐVT: đồng

Tổng thu NSNN
Tr.đó: Thu 

điều tiết 
NSĐP

A B 1 2

TỔNG THU NỘI ĐỊA (I+II) 587.223 437.680

I Tiền sử dụng đất 505.542 357.744

II Thu nội địa còn lại (Trừ thu tiền sử dụng đất) 81.681 79.936

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa 
phương quản lý

20 0

Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế 
tài nguyên

20 0

2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 28.530 28.530

- Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; 
Thuế tài nguyên

28.000 28.000

- Thuế XD cơ bản tư nhân 0 0

- Thuế tài nguyên 530 530

3 Lệ phí trước bạ 22.000 22.000

4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.725 2.725

5 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 666 400

6 Phí, lệ phí 4.562 4.562

Trong đó:

+ Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 2.025 2.025

7 Thuế thu nhập cá nhân 7.780 7.780

8 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 3.398 2.039

Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng 
trước để bồi thường, GPMB

9 Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,…tại xã 5.800 5.800

10 Thu khác ngân sách 6.200 6.100

- Chậm nộp 200 100

- Phạt vi phạm HC 1.000 1.000

- Thu khác 5.000 5.000

TT Nội dung

Dự toán năm 2024

Biểu số 02: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
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 NS 
cấp 

huyện 

 NS cấp 
xã 

 NS 
cấp 

huyện 

 NS 
cấp xã 

 NS 
cấp 

huyện 

 NS 
cấp 
xã 

 NS 
cấp 

huyện 

 NS 
cấp xã 

TỔNG CỘNG: 261.681 46.745 214.936 151.122 63.815 587.223 149.543 437.680 370.121 67.559 2.006 505 1.501 1.216 285 585.217 149.038 436.179 368.905 67.274 325.542 224%

1 Thu DNNN 20 20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 100%

- Thuế VAT + thu nhập DN + TTĐB 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 20 20 0 0

2 Thuế CTN  ngoài quốc doanh 28.530 0 28.530 25.724 2.806 28.530 0 28.530 25.724 2.806 530 0 530 530 0 28.000 0 28.000 25.194 2.806 0 100%

- Thuế VAT + thu nhập DN + TTĐB 28.000 0 28.000 25.194 2.806 20.850 0 20.850 18.644 2.206 0 0 20.850 20.850 18.644 2.206 -7.150

- Thuế XD cơ bản tư nhân 0 0 0 0 1.000 0 1.000 400 600 0 1.000 1.000 400 600 1.000

- Thuế tài khuyên (KS phi kim loại) 530 0 530 530 6.680 0 6.680 6.680 0 530 530 530 6.150 6.150 6.150 6.150

3 Lệ phí trước bạ 22.000 0 22.000 20.228 1.772 22.000 0 22.000 20.228 1.772 0 0 0 0 22.000 0 22.000 20.228 1.772 0 100%

- Trước bạ nhà đất 2.750 0 2.750 978 1.772 2.750 0 2.750 978 1.772 0 0 2.750 2.750 978 1.772 0

- Trước bạ ô tô, xe máy 19.250 0 19.250 19.250 0 19.250 0 19.250 19.250 0 0 0 19.250 19.250 19.250 0

4 Thuế sử dụng đất phi NN 2.725 2.725 185 2.540 2.725 2.725 185 2.540 0 0 2.725 2.725 185 2.540 0 100%

5
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản

666 266 400 333 67 666 266 400 333 67 66 26 40 33 7 600 240 360 300 60 0 100%

6 Tiền sử dụng đất 180.000 45.000 135.000 90.000 45.000 505.542 147.798 357.744 309.000 48.744 0 0 505.542 147.798 357.744 309.000 48.744 325.542 281%

7 Phí, lệ phí 4.562 0 4.562 3.303 1.260 4.562 0 4.562 3.302 1.260 212 0 212 174 38 4.350 0 4.350 3.128 1.222 0 100%

- Phí huyện, phí xã 1.450 1.450 1.148 302 1.450 0 1.450 1.148 302 0 0 1.450 1.450 1.148 302 0

- Lệ phí môn bài 1.087 1.087 737 350 1.087 0 1.087 737 350 87 87 87 1.000 1.000 650 350 0

-
Phí bảo vệ MT đối với khai thác khoáng 
sản

2.025 2.025 1.418 608 2.025 0 2.025 1.417 608 125 125 87 38 1.900 1.900 1.330 570 0

8 Thuế thu nhập cá nhân 7.780 7.780 3.890 3.890 7.780 0 7.780 3.890 3.890 0 0 7.780 7.780 3.890 3.890 0 100%

9 Tiền thuê đất 3.398 1.359 2.039 1.359 680 3.398 1.359 2.039 1.359 680 1.198 479 719 479 240 2.200 880 1.320 880 440 0 100%

10 Thu tại xã 5.800 5.800 0 5.800 5.800 0 5.800 0 5.800 0 0 5.800 5.800 5.800 0 100%

11 Thu khác ngân sách cấp huyện 6.200 100 6.100 6.100 0 6.200 100 6.100 6.100 0 0 0 0 0 6.200 100 6.100 6.100 0 0 100%

- Chậm nộp 200 100 100 100 0 200 100 100 100 0 0 0 200 100 100 100 0

- Phạt vi phạm HC 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0

- Thu khác 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0

Biểu số 03: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

TT CHỈ TIÊU

C.lệch 
huyện 
giao/
tỉnh 
giao 
(+) (-)

Tỷ lệ 
huyện 
giao/
tỉnh 
giao

 Trong đó: 

 Tổng 
cộng 

 Cục thuế thu 

 Tổng 
cộng 

 Huyện, xã thu 

 Điều tiết 
 NS 
cấp 
tỉnh 

Trong đó:Huyện giao thu

 Điều tiết 
 NS 
cấp 
tỉnh 

 Điều tiết 
 NS 
cấp 
tỉnh 

 NS địa 
phương 

 NS địa 
phương 

 NS địa 
phương 

 Tổng 
thu 

NSNN 
năm 
2024 

Tỉnh 
giao 
thu  NS 

cấp tỉnh 
 NS địa 
phương 

 Điều tiết 

 Trong đó: 
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ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán năm 2024

TỔNG CHI NSĐP 1.122.309

I Chi đầu tư phát triển 381.344

II Chi thường xuyên 714.597

1 Chi sự nghiệp kinh tế 47.536

2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 361.696

3 Chi sự nghiệp VH - thông tin 4.173

4 Chi đảm bảo xã hội, hưu xã 94.898

5 Chi sự nghiệp môi trường 4.112

6 Bảo hiểm y tế 42.772

7 Chi quản lý hành chính 137.152

9 Chi quốc phòng 7.078

10 Chi an ninh 1.450

11 Chi khác ngân sách 5.000

12 Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương 8.730

III Chi từ nguồn chương trình mục tiêu tỉnh bổ sung 12.401

IV Dự phòng ngân sách 13.967

Biểu số 04: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
 THEO LĨNH VỰC CHI NĂM 2024
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NS huyện NS xã
NS 

huyện
NS xã NS huyện NS xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8=2-5 9=3-6 10=7-1 11
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG
899.565     1.122.309    944.662    177.647    8.730          7.113     1.617    1.113.579    937.549    176.030     222.744   

I. Chi đầu tư phát triển 158.600     381.344       332.600    48.744      -              -         -       381.344       332.600    48.744       222.744   

1. Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất: 135.000     357.744       309.000    48.744      357.744       309.000    48.744       222.744   

2. Chi từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu: 23.600       23.600         23.600      23.600         23.600      -           

II. Chi thường xuyên: 714.597     714.597       588.399    126.198    8.730          7.113     1.617    705.867       581.286    124.581     -           

1. Chi sự nghiệp kinh tế 47.557       47.557         44.262      3.295        21               21          47.536         44.241              3.295               -     

2. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy 
nghề

368.226     368.226       366.226    2.000        6.530          6.530     361.696       359.696            2.000               -     

3. Chi sự nghiệp VH - thông tin 4.194         4.194           3.149        1.045        21               21          4.173           3.128                1.045               -     

4. Chi đảm bảo xã hội, hưu xã 94.898       94.898         85.801      9.097        94.898         85.801              9.097               -     

5. Chi sự nghiệp môi trường 4.212         4.212           2.018        2.194        100             100        4.112           1.918                2.194               -     

6. Bảo hiểm y tế 42.772       42.772         42.772      42.772         42.772                    -                 -     

7. Chi quản lý hành chính 139.210     139.210       32.580      106.630    2.058          441        1.617    137.152       32.139          105.013               -     

8. Chi an ninh quốc phòng địa phương 8.528         8.528           6.591        1.937        -              -         -       8.528           6.591        1.937                     -     

 - Chi công tác Quốc phòng 7.078         7.078           5.891        1.187        7.078           5.891                1.187               -     

 - Chi công tác An ninh 1.450         1.450           700           750           1.450           700                      750               -     

9. Chi khác ngân sách 5.000         5.000           5.000        -            5.000           5.000                      -                 -     

III. Chi từ nguồn chương trình mục tiêu 
tỉnh bổ sung

12.401       12.401         12.401      12.401         12.401                    -                 -     

IV. Dự phòng ngân sách 13.967       13.967         11.262      2.705        -              -         -       13.967         11.262      2.705                     -     

1. Ngân sách huyện 11.262       11.262         11.262      11.262         11.262                    -                 -     

2. Ngân sách xã 2.705         2.705                  2.705   2.705           -                    2.705               -     

Biểu số 05: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung
 Dự toán 
tỉnh giao  

Dự toán 
huyện giao

Tăng (+), 
giảm (-) 
so với 

tỉnh giao

Ghi chú

Chi tiết Tiết kiệm 
10% chi 
TX và 

40% học 

Chi tiết
Dự toán 

giao đơn vị 

Trong đó:
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